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TRƯỜNG THCS THÁI SƠN                                 NĂM HỌC : 2021 – 2022

                                                                                                Môn : Địa Lí 7

                                                                                 ( Thời gian làm bài 45 phút)
I.Trắc nghiệm(4đ): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
 Câu 1: Châu Âu tiếp giáp với châu lục và đại dương nào?
          A.Châu Á,  Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương.

          B.Châu Á , Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải.

          C. Châu Á , Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương.

          D. Châu Á , Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Bắc Băng Dương.

      Câu 2: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

          A. Ơ-rô-pê-ô-ít                                

          B. Môn-gô-lô-it 

          C. Nê-grô-it                                    

          D. Ô-xtra-lô-it

       Câu 3:Châu Đại Dương gồm các quần đảo và đảo:
          A.Niu Di-len, Mê-la-nê-di, Mic-rô-nê-di và Pô-li-nê-di.

          B.Niu Di-len, Mê-la-nê-di, Mic-rô-nê-di và Ăng-ti

          C.Niu Di-len, Mê-la-nê-di, Mic-rô-nê-di và Ma-đa-ga-xca

          D.Niu Di-len, Mê-la-nê-di, Mic-rô-nê-di và Grơn- len

Câu 4: Điều gì đe dọa cuộc sống của dân cư châu Đại Dương?

         A.Bão nhiệt đới, nạn ô nhiễm biến, núi bị sạt lở.

         B.Bão nhiệt đới, nạn ô nhiễm biến, đất đai bị ô nhiễm.

         C.Bão nhiệt đới, nạn ô nhiễm biến, không khí ô nhiễm.

         D.Bão nhiệt đới, nạn ô nhiễm biến, mực nước biển dâng cao.

Câu 5: Những mặt nào của châu Âu không giáp biển?

         A.Phía Bắc                                B.Phía Đông

         C.Phía Nam                               D.Phía Tây

Câu 6: Đâu không phải là bán đảo thuộc châu Âu?

         A.Xcan-đi-na-vi                        B.I-bê-rich

         C.La-bra-đô                               D.Ban – căng

     Câu 7: Quèc gia nµo kh«ng ph¶i ë ch©u ¢u?
          A.Nga                                          B.Phần Lan
          C.Braxin                                      D.Thôy ®iÓn

    C©u 8: Ch©u lôc nµo cã mËt ®é d©n sè thÊp nhÊt thÕ giíi?

          A. Ch©u ¢u.                                 B. Ch©u §¹i dư​¬ng.

          C. Ch©u MÜ.                                  D.Ch©u Phi.

C©u 9. §Æc ®iÓm cña khÝ hËu ch©u Nam Cùc lµ ?

A. RÊt nãng           B. RÊt l¹nh               C. ¤n hoµ                  D. M¸t mÎ

Câu 10: Địa hình châu Âu chủ yếu là:

    A. Núi già             B. Núi trẻ                C. Cao nguyên        D. Đồng bằng             
II.Tự luận(6đ):
Câu 1: (3 điểm): 

Trình bày và giải thích các đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực?

Câu 2: (3 điểm ) Cho bảng số liệu sau: cơ cấu kinh tế của Pháp và UCRai-na (năm 2001).

	Tên nước
	Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP %



	
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Pháp
	3.0
	26.1
	70.9

	UCRai-na
	14
	38.5
	47.7


Qua bảng số liệu trên em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-Crai-na? Liên hệ đến tình hình Việt Nam?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM :

I.Trắc nghiệm: (4đ) : Mỗi ý đúng =0,4đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	D


II.Tự luận( 6đ )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 Câu 1(3đ)
	*Vị trí – giới hạn: Châu Nam Cực bao gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.

-Diện tích:14,1 triệu km2
*Khí hậu: 

-Lạnh giá quanh năm.

-Gió từ trung tâm lục địa tỏa ra theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, với vận tốc thường trên 60 km/giờ.
	0,75 đ

0,75 đ

0,75đ
0,75đ


	Câu 2(3đ)
	.Nhận xét: 

+ Nông , lâm, ngư nghiệp  Pháp chiếm tỉ trọng nhỏ (3%)

+ Dịch vụ Pháp  chiếm tỉ trọng chủ yếu.(70,9%)=>Pháp là nước có nền kinh tế phát triển.

+ U-Crai-na là nước có nền kinh tế phát triển thấp hơn so với nhiều nước Tây Âu thể hiện ở:

+  tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp còn cao chiếm 14% trong khi ngành dịch vụ mới chỉ chiếm 47.5%

.Liên hệ:

-VN cơ cấu kinh tế có sự thay đổi song tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp vẫn còn cao.

- Khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao hơn song so với một số quốc gia khác tỉ lệ này còn thấp.VN là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ



Xác nhận của BGH                     Xác nhận của tổ CM                        Người ra đề

   Lê Văn Triển                                  Dư Thị Khiến                        Bùi Thị Nhung
	


